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BẢN KÊ THANH TOÁN 

V/v 03 Giảng Viên lý luận chính trị của Khoa đi tập huấn tại Vũng Tàu  - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Bộ GD & ĐT tổ chức từ ngày 25/7/2010 đến 31/7/2010
1- Tiền công tác phí  từ ngày 25/7/2010 đến 31/7/2010 (07 ngày): 1.470.000đ (1)
3 giáo viên x 7 x 70.000đ = 1.470.000 đồng

2- Tiền ở của 03 giáo viên:  4.900.000đ (2)

+ 01 phòng riêng: Cô Nguyễn Thị Mai : 350.000đ x 7 ngày = 2.450.000đ


+ 01 phòng ghép : Thầy Đỗ Ngọc Mỹ + Thầy Nguyễn Anh Kiệt: 
175.000đ x 2 x 7 ngày = 2.450.000đ

3- Tiền di chuyển: 1.451.000đ (3)
* Ngày đi: 725.000đ
+ Đi từ nhà đến bến tàu cánh ngầm: bằng Taxi 
· Cô Nguyễn Thị Mai: 43.000đ

· Thầy Nguyễn Anh Kiệt: 42.000đ

· Thầy Đỗ Ngọc Mỹ: 40.000đ

+ Đi từ Tp. HCM đến Vũng Tàu: bằng Tàu Cánh Ngầm 



03 vé x 180.000đ = 540.000đ


+ Đi từ bến Tàu Cánh Ngầm về Khách Sạn (03 giáo viên): 60.000đ

* Ngày về: 726.000đ


+ Đi từ Khách Sạn đến bến tàu cánh ngầm (03 giáo viên): 58.000đ


+ Đi từ Vũng Tàu đến Tp. HCM: bằng Tàu Cánh Ngầm



03 vé x 180.000đ = 540.000đ


+ Đi từ bến tàu cánh ngầm về nhà: bằng Taxi

· Cô Nguyễn Thị Mai: 45.000đ

· Thầy Nguyễn Anh Kiệt: 45.000đ

· Thầy Đỗ Ngọc Mỹ: 38.000đ

TỔNG CỘNG:
(1) + (2) + (3) = 7.821.000 (Bảy triệu tám trăm hai mươi mốt nghìn đồng) (4)
4- Tiền nhà trường hỗ trợ tiền ăn: 

03 giáo viên x 50.000 x 7 ngày = 1.050.000đ (5)
TỔNG THU
(4) + (5) = 8.871.000 (Tám triệu tám trăm bảy mươi mốt nghìn đồng)
* TỔNG CHI THỰC TẾ
1- Tiền vé tàu cánh ngầm 

5 vé x 180.000 = 900.000đ

2- Tiền taxi: 100.000đ

3- Tiền khách sạn


1 phòng x 200.000 x 5 ngày = 1000.000đ


1 phòng x 416.000 (cô Mai + cô Quỳnh + Cô Huyền) = 416.000đ


Tổng cộng: 1.416.000đ (một triệu bốn trăm mười sáu nghìn đồng)
4- Tiền thuế VAT: 


2 phòng x 7 ngày x 350.000 x 15% = 735.000đ 

TỔNG CHI: 3.151.000đ (Ba triệu một trăm năm mươi mốt nghìn đồng)
SỐ TIỀN CÒN DƯ = TỔNG THU – TỔNG CHI = 8.871.000 – 3.151.000 = 5.720.000đ

* Số tiền bình quân 01 giảng viên được nhận:5.720.000đ/03 = 1.906.000đ 

1- Cô Nguyễn Thị Mai: (đã nhận 500.000đ): 1.906.000 – 500.000 = 1.405.000đ

2- Thầy Đỗ Ngọc Mỹ + Thầy Nguyễn Anh Kiệt: (chi tiền ăn 600.000đ): 
(1.906.000 x 2) – 600.000đ = 3.212.000đ


+ Thầy Đỗ Ngọc Mỹ: 3.212.000/2 = 1.606.000đ

+ Thầy Nguyễn Bá Huy: 3.280.000/2 = 1.606.000đ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 8 năm 2010


Người lập bản kê

                                                                                                Nguyễn Bá Huy
